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Chương I 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chung về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình 
độ đại học tại Trường Đại học Quốc tế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học đang theo học các ngành 
do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng (chỉ áp dụng cho ngành học thứ nhất đối với sinh 
viên học nhiều hơn một ngành học tại trường) và sinh viên học các chương trình liên kết 
đào tạo với nước ngoài do Trường Đại học nước ngoài cấp bằng. 

2. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu 
đãi theo quy định hiện hành, nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện được xét, 
cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định này thì được xét, cấp học bổng khuyến 
khích học tập như những sinh viên khác. 

Điều 3. Danh mục các từ viết tắt 

ĐHQT Đại học Quốc tế 

HBKKHT Học bổng khuyến khích học tập 

HBTS Học bổng tuyển sinh 

HBHT Học bổng học tập 

ĐRL Điểm rèn luyện 

TC Tín chỉ 

P. ĐT Phòng Đào tạo 
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P. CTSV Phòng Công tác Sinh viên 

P. KHTC Phòng Kế hoạch Tài chính 

P. BĐCLGD&KT Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục và Khảo thí 

   Chương II 

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Học bổng khuyến khích học tập là học bổng của Nhà trường nhằm khuyến khích, 
động viên sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Học bổng khuyến khích 
học tập bao gồm Học bổng tuyển sinh và Học bổng học tập. 

2. Học bổng tuyển sinh là học bổng do Trường Đại học Quốc tế cấp cho thí sinh 
trúng tuyển vào Trường, căn cứ theo quy định tại Điều 12 của Quy định này.  

3. Học bổng học tập là học bổng do Trường Đại học Quốc tế cấp cho sinh viên 
trong quá trình học tập, nhằm ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện và sự phát triển toàn 
diện của sinh viên theo quy định hiện hành của Nhà trường. 

4. Khối xét học bổng là tập hợp sinh viên thuộc cùng một ngành học, được tổ chức 
theo từng khóa hoặc toàn khóa của ngành đang trong thời gian xét học bổng để thực 
hiện việc xét cấp học bổng học tập theo quy định này. 

5. Kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa do trường ĐHQT xây dựng trên cơ sở CTĐT 
của ngành tương ứng và thời gian đào tạo trong kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa không 
ngắn hơn so với hình thức đào tạo chính quy. 

Điều 5. Việc xét và cấp học bổng khuyến khích học tập 

1. Quỹ học bổng được dùng để xét cấp HBKKHT được bố trí tối thiểu bằng 8% 
tổng thu học phí của nhà trường. Trong đó, tổng thu học phí dùng để trích lập quỹ được 
tính dựa trên số tín chỉ của môn học đăng ký học lần đầu trong kế hoạch đào tạo chuẩn, 
không bao gồm nguồn thu từ học phí học lại, học cải thiện, học phí tiếng Anh tăng 
cường. 

2. HBKKHT được xét bởi Hội đồng Học vụ của Trường Đại học Quốc tế (sau đây 
gọi chung là Hội đồng học vụ). 

3. Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của P. ĐT, Hội đồng Học vụ 
tiến hành xét các điều kiện, số suất học bổng cho từng khóa, ngành học. Các trường hợp 
đặc biệt, Hội đồng Học vụ sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể của sinh viên; 

4. Hội đồng Học vụ có chức năng tham mưu Hiệu trưởng xét cấp HBKKHT cho 
sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng; 

5. Trên cơ sở tham mưu của Hội đồng Học vụ, Hiệu trưởng ra quyết định công 
nhận danh sách sinh viên được nhận HBKKHT trong học kỳ. 
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Điều 6. Điều kiện được xét cấp HBHT 

1. Về học tập: 

a) Đối với sinh viên học các ngành do trường ĐHQT cấp bằng:  

- Đối với sinh viên từ khóa 2024 trở về trước, sinh viên phải đạt điều kiện tiếng 
Anh đầu vào theo quy định hiện hành và học chương trình đào tạo chính thức tính đến 
học kỳ dùng để xét cấp học bổng. 

- Đối với sinh viên từ khóa 2025 trở về sau, học bổng được xét từ học kỳ I năm 
thứ nhất. 

b) Đối với sinh viên học các chương trình liên kết do trường Đại học nước ngoài 
cấp bằng: sinh viên phải đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định hiện hành và 
học chương trình đào tạo chính thức tính đến học kỳ dùng để xét cấp học bổng. 

c) Điểm trung bình học tập của học kỳ dùng để xét cấp học bổng từ loại Khá trở 
lên. Trong đó chỉ tính điểm trung bình của các môn học lần thứ nhất, không tính điểm 
các môn học lại, học cải thiện, các môn điểm miễn (WH), môn ngành học thứ hai, môn 
Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính điểm trung 
bình. Điểm trung bình học tập trong học kỳ được xác định theo quy định trong Quy chế 
đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Trường Đại học Quốc tế. 

d) Tất cả các môn học trong học kỳ phải đạt từ 50/100 trở lên hoặc đạt yêu cầu 
theo thang điểm chữ theo quy định hiện hành (bao gồm các môn Giáo dục thể chất, Giáo 
dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính vào điểm trung bình). 

 
đ) SV phải tích lũy tối thiểu 15 tín chỉ trong học kỳ dùng để xét HBHT (không bao 

gồm các môn học lại, học cải thiện, các môn điểm miễn (WH), môn ngành học thứ hai, 
môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính điểm 
trung bình).  

Đối với 01 (một) học kỳ chính cuối cùng tính theo kế hoạch học tập chuẩn, thuộc 
chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng, sinh viên phải tích lũy tối thiểu 10 
tín chỉ trong học kỳ dùng để xét HBHT (không bao gồm môn học lại, học cải thiện, các 
môn điểm miễn (WH), môn ngành học thứ hai, môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 
phòng – An ninh và các môn không tính điểm trung bình) trong học kỳ dùng để xét học 
bổng. 

Các trường hợp đặc biệt, căn cứ trên đơn của sinh viên Hội đồng Học vụ sẽ xem 
xét từng trường hợp cụ thể của sinh viên; 

e) Không xét HBHT cho sinh viên có điểm hoãn thi (điểm I) tại học kỳ dùng để 
xét học bổng. Riêng đối với trường hợp sinh viên có quyết định do nhà trường cử tham 
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gia các cuộc thi từ cấp Quốc gia trở lên và đạt giải, Hội đồng học vụ xem xét và quyết 
định. 

g) Trong cùng một học kỳ, nếu sinh viên vừa đạt HBTS và HBHT, sinh viên sẽ 
được nhận suất học bổng có giá trị cao hơn. 

2. Về điểm rèn luyện và học vụ: 

a) Điểm rèn luyện của học kỳ được dùng để xét cấp học bổng: xếp loại từ loại Khá 
trở lên. Kết quả rèn luyện của sinh viên được xác định theo tiêu chí đánh giá và khung 
điểm rèn luyện trong Quy chế Công tác sinh viên hiện hành của trường ĐHQT. 

b) Sinh viên không vi phạm quy chế, quy định của nhà trường, không bị kỷ luật từ 
mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng.  

c) Không xét cấp HBHT cho các sinh viên đã có quyết định thôi học, buộc thôi 
học tại học kỳ xét cấp học bổng. 

d) Sinh viên đã hoàn thành học phí đúng thời hạn theo quy định của nhà trường. 

Điều 7. Số lần xét cấp HBHT 

1. Việc xét cấp học bổng được thực hiện căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn 
luyện của học kỳ xét học bổng.  

2. HBHT bắt đầu được xét từ học kỳ I năm thứ nhất dựa trên Điều 6. Việc xét cấp 
HBHT được thực hiện lần lượt theo khoản 3 Điều này cho đến khi hết số lần xét cấp 
HBHT. Học kỳ sinh viên không đạt HBHT vẫn được tính vào số lần xét HBHT. 

3. Đối với sinh viên học các ngành do trường ĐHQT cấp bằng: 

a) Các ngành có thời gian đào tạo 04 năm: mỗi sinh viên được xét học bổng tối đa 
08 học kỳ chính theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

b) Các ngành có thời gian đào tạo 4,5 năm: mỗi sinh viên được xét học bổng tối đa 
09 học kỳ chính theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

c) Trong trường hợp các ngành có thời gian đào tạo chưa được quy định trong 
các khoản trên sẽ do Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

4. Đối với sinh viên học các chương trình liên kết do trường Đại học nước ngoài 
cấp bằng:  

a) Mô hình liên kết 1+2/1.5+1.5: sinh viên được xét học bổng tối đa 02 học kỳ 
chính theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

b) Mô hình liên kết 2+1; 2+2: sinh viên được xét học bổng tối đa 04 học kỳ chính 
theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 
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c) Mô hình liên kết 2.5+1.5: sinh viên được xét học bổng tối đa 05 học kỳ chính 
theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

d) Mô hình liên kết 3+1; 4+0: sinh viên được xét học bổng tối đa 06 học kỳ chính 
theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển và chỉ áp dụng giai đoạn 
thuộc trường ĐHQT quản lý. 

đ) Trong trường hợp các ngành có thời gian đào tạo chưa được quy định trong 
các khoản trên sẽ do Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

Điều 8. Khối xét học bổng 

1. Việc xác định khối xét học bổng căn cứ vào: 

a) Quy mô sinh viên đang theo học của ngành; 

b) Giá trị mức học bổng chuẩn; 

c) Ngân sách học bổng được phân bổ theo tỷ lệ sinh viên. 

2. Trường hợp 1: Căn cứ số lượng sinh viên, trường hợp ngân sách phân bổ đủ để 
cấp tối thiểu 01 suất học bổng, các khóa trong cùng ngành được tách thành các khối xét 
học bổng độc lập nhằm bảo đảm cơ hội xét học bổng cho sinh viên. 

3. Trường hợp 2: Căn cứ số lượng sinh viên, trường hợp ngân sách phân bổ không 
đủ để cấp 01 suất học bổng, các khóa của cùng ngành còn trong thời gian được xét học 
bổng được gộp thành một khối xét học bổng nhằm tăng cơ hội xét học bổng cho sinh 
viên. 

4. Sinh viên trong cùng một khối xét học bổng được áp dụng quy định tại Điều 9 
của Quy định này để sắp xếp thứ tự và phân bổ học bổng. 

Điều 9. Mức xét cấp HBHT 

Mức HBHT Điểm học tập Điểm rèn luyện 
Loại Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 

Loại Giỏi 
Giỏi Tốt, Xuất sắc 

Xuất sắc Tốt 

Loại Khá 
Khá Khá, Tốt, Xuất 

sắc 
Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

Trong đó: 

1. Mức học bổng Loại Khá (Mức học bổng chuẩn): do Hội đồng học vụ tham mưu 
cho Hiệu trưởng ban hành quyết định theo năm học và không thấp hơn mức trần học phí 
hiện hành mà sinh viên phải đóng theo khóa trúng tuyển tại Trường. 

2. Mức học bổng Loại Giỏi: mức học bổng tương đương 110% mức học bổng Loại 
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Khá. 

3. Mức học bổng Loại Xuất sắc: mức học bổng tương đương 120% mức học bổng 
Loại Khá. 

Điều 10. Nguyên tắc phân bổ HBHT 

1. Số suất HBHT của từng ngành học được phân bổ theo phần trăm tỷ lệ tổng số 
sinh viên của từng ngành, khoa và khóa học. 

2. Trong cùng mức xếp loại được quy định tại Điều 9, sinh viên được sắp xếp theo 
thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Điểm trung bình học kỳ 

b) Điểm rèn luyện học kỳ 

c) Tổng số tín chỉ tích lũy trong học kỳ được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 
của Quy định này. 

d) Điểm trung bình tích lũy 

e) Tổng số tín chỉ tích lũy 

3. Căn cứ vào mức xếp loại quy định tại Điều 9, thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 
2 Điều này và số suất học bổng được phân bổ, trên cơ sở đề xuất của P. ĐT, Hội đồng 
học vụ xét cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ loại Xuất sắc đến loại Giỏi và loại Khá 
cho đến khi hết số suất học bổng. Trường hợp có nhiều sinh viên cùng mức xếp loại thì 
việc xét cấp học bổng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Các trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

Điều 11. Thời gian xét HBHT 

1. Học bổng được cấp theo từng học kỳ với tổng thời gian cấp tối đa 10 tháng. 

2. Công tác xét học bổng được thực hiện sau khi có kết quả xếp loại học tập và rèn 
luyện chính thức của học kỳ. Dự kiến thời gian xét học bổng Học kỳ I vào tháng 05 và 
Học kỳ II vào tháng 12 hằng năm hoặc theo tình hình thực tế của năm học. 

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ hoàn thành dữ liệu học vụ, Hội đồng học 
vụ có thể quyết định điều chỉnh thời điểm xét học bổng sớm hơn hoặc muộn hơn so với 
dự kiến để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. 
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Chương III 
 

HỌC BỔNG TUYỂN SINH 

Điều 12. Điều kiện được xét cấp HBTS đầu vào 

Sinh viên được xem xét cấp học bổng tuyển sinh đầu vào khi đáp ứng một trong 
các điều kiện sau: 

1. Căn cứ kết quả xét tuyển đại học của sinh viên trong từng khóa tuyển sinh, Hội 
đồng tuyển sinh xét và thông qua danh sách sinh viên đạt học bổng tuyển sinh đầu vào 
với mức học bổng và thời gian xét duy trì được quy định cụ thể của từng khóa tuyển 
sinh; 

2. Sinh viên đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc quốc 
tế được Hội đồng tuyển sinh xét và thông qua mức học bổng và thời gian xét duy trì theo 
quy định của Nhà trường trong từng khóa tuyển sinh. 

Điều 13. Điều kiện được xét duy trì HBTS 

1. Về học tập 

a) Điểm trung bình học tập của học kỳ dùng để xét duy trì HBTS từ loại Khá trở 
lên. Trong đó chỉ tính điểm trung bình của các môn học lần thứ nhất, không tính điểm 
các môn học lại, học cải thiện, các môn điểm miễn (WH), môn ngành học thứ hai, môn 
Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính điểm trung 
bình. Điểm trung bình học tập trong học kỳ được xác định theo quy định trong Quy chế 
đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Trường Đại học Quốc tế. 

b) Tất cả các môn học trong học kỳ phải đạt từ 50/100 trở lên hoặc đạt yêu cầu 
theo thang điểm chữ theo quy định hiện hành (bao gồm các môn Giáo dục thể chất, 
Giáo dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính vào điểm trung bình). 

c) Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 15 tín chỉ trong học kỳ dùng để xét duy trì HBTS 
(không bao gồm môn học lại, học cải thiện, các môn điểm miễn (WH), môn ngành học 
thứ hai, môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính 
điểm trung bình).  

Đối với 01 (một) học kỳ chính cuối cùng tính theo kế hoạch học tập chuẩn, thuộc 
chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng, sinh viên phải tích lũy tối thiểu 10 
tín chỉ trong học kỳ dùng để xét duy trì HBTS (không bao gồm môn học lại, học cải 
thiện, các môn điểm miễn (WH), môn ngành học thứ hai, môn Giáo dục thể chất, Giáo 
dục quốc phòng – An ninh và các môn không tính điểm trung bình) trong học kỳ dùng 
để xét học bổng. 
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Trường hợp ngành có số tín chỉ đào tạo trong học kỳ thấp hơn tiêu chuẩn do thiết 
kế của chương trình đào tạo, Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

d) HBTS không bao gồm học phí các môn thuộc chương trình tiếng Anh tăng 
cường, các môn học lại, học cải thiện. 

đ) Đối với sinh viên có quyết định của nhà trường tham gia chương trình trao đổi, 
nếu có môn học được ghi nhận chuyển điểm tại ĐHQT (không bao gồm các môn tại 
điểm a khoản 1 Điều này) và đạt điểm rèn luyện loại Khá trở lên trong học kỳ đi trao 
đổi, sinh viên sẽ được xét duy trì HBTS tại học kỳ trao đổi. Căn cứ trên kết quả chuyển 
điểm, và đơn xin xét duy trì HBTS của sinh viên, P. ĐT sẽ xét và thông báo kết quả với 
sinh viên. 

2. Về điểm rèn luyện và học vụ 

a) Điểm rèn luyện của học kỳ được dùng để xét duy trì HBTS: xếp loại từ loại Khá 
trở lên. Kết quả rèn luyện của sinh viên được xác định theo tiêu chí đánh giá và khung 
điểm rèn luyện trong Quy chế Công tác sinh viên hiện hành của trường ĐHQT. 

b) Sinh viên không vi phạm quy chế, quy định của nhà trường và không bị kỷ luật 
từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ dùng để xét duy trì HBTS. 

c) Không xét duy trì HBTS cho các sinh viên đã có quyết định thôi học, buộc thôi 
học tại học kỳ nhận học bổng. 

d) Sinh viên tạm dừng sẽ không được cấp duy trì HBTS tại các học kỳ tạm dừng. 
Trường hợp sinh viên nhập học lại theo đúng quy định và học kỳ nhập học lại vẫn trong 
thời gian được xét duy trì học bổng, sinh viên được tiếp tục xét duy trì HBTS theo quy 
định hiện hành. 

đ) Sinh viên chuyển ngành/chuyển chương trình sẽ không được tiếp tục xét duy trì 
HBTS. 

e) Các trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

g) Trong cùng một học kỳ, nếu sinh viên vừa đạt HBTS và HBHT, sinh viên sẽ 
được nhận suất học bổng có giá trị cao hơn. 

h) Sinh viên đã hoàn thành học phí đúng thời hạn theo quy định của nhà trường. 

Điều 14. Căn cứ, thời điểm và số lần xét cấp duy trì HBTS 

1. Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện để xét duy trì HBTS 

a) Đối với học kỳ chính (bao gồm học kỳ I và học kỳ II), việc xét cấp duy trì HBTS 
được thực hiện căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện của chính học kỳ được xét.  
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b) Đối với học kỳ hè (học kỳ III), việc xét cấp duy trì HBTS được thực hiện chỉ 
căn cứ vào kết quả học tập của chính học kỳ được xét. 

c) Đối với sinh viên theo học các ngành, chương trình áp dụng cơ chế thu học phí 
theo niên chế (từ khóa 2025 trở về sau), việc xét cấp duy trì HBTS học kỳ hè không 
được áp dụng. 

2. Thời điểm bắt đầu xét duy trì HBTS 

a) Đối với sinh viên học chương trình do trường ĐHQT cấp bằng:  

- Đối với sinh viên khóa 2023, việc xét, cấp duy trì HBTS sẽ bắt đầu được xét từ 
học kỳ I năm nhất; 

- Đối với sinh viên khóa 2024, việc xét, cấp duy trì HBTS sẽ bắt đầu được xét từ 
học kỳ I năm nhất. Trường hợp sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào, việc xét 
cấp duy trì HBTS được xét cấp từ học kỳ sinh viên đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào và 
học chương trình đào tạo chính thức. Tại thời điểm xét, sinh viên phải đáp ứng các điều 
kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy định này. 

- Đối với sinh viên khóa 2025 trở về sau, việc xét, cấp duy trì HBTS sẽ bắt đầu 
được xét từ học kỳ I năm nhất. 

b) Đối với sinh viên học các chương trình liên kết: việc xét, cấp duy trì HBTS được 
thực hiện từ học kỳ khi sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào và học chương trình đào 
tạo chính thức. Tại thời điểm xét, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 
khoản 2 Điều 13 của Quy định này. 

c) Trường hợp sinh viên học các chương trình liên kết đang trong thời gian bồi 
dưỡng tiếng Anh và được nhà trường xếp học cùng các môn học khác trong cùng một 
học kỳ (do thiết kế chương trình đào tạo của một số ngành học), nhà trường sẽ chi trả 
học bổng theo quy định cho các môn học khác ngoài môn tiếng Anh tăng cường và chưa 
bắt đầu tính số lần xét duy trì HBTS với điều kiện, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện 
quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy định này. 

3. Số lần xét cấp duy trì HBTS 

a) Đối với sinh viên học các ngành do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng: 

- Các ngành có thời gian đào tạo 04 năm: mỗi sinh viên được xét học bổng tối đa 
08 học kỳ chính và 03 học kỳ hè theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa 
trúng tuyển. 

- Các ngành có thời gian đào tạo 4,5 năm: mỗi sinh viên được xét học bổng tối đa 
09 học kỳ chính và 04 học kỳ hè theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa 
trúng tuyển. 



10 
 

- Trong trường hợp các ngành có thời gian đào tạo chưa được quy định trong các 
khoản trên sẽ do Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

b) Đối với sinh viên học các chương trình liên kết do trường Đại học nước ngoài 
cấp bằng:  

- Mô hình liên kết 1+2; 1.5+1.5: sinh viên được xét học bổng tối đa 02 học kỳ 
chính theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

- Mô hình liên kết 2+1; 2+2: sinh viên được xét học bổng tối đa 04 học kỳ chính 
và 01 học kỳ hè theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

- Mô hình liên kết 2.5+1.5: sinh viên được xét học bổng tối đa 05 học kỳ chính và 
02 học kỳ hè theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển. 

- Mô hình liên kết 3+1; 4+0: sinh viên được xét học bổng tối đa 06 học kỳ chính 
và 02 học kỳ hè theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo chuẩn của khóa trúng tuyển và chỉ 
áp dụng giai đoạn thuộc trường ĐHQT quản lý. 

- Trong trường hợp các ngành, chương trình có thời gian đào tạo chưa được quy 
định trong các khoản trên sẽ do Hội đồng học vụ xem xét và quyết định. 

c) Việc xét duy trì HBTS được thực hiện liên tục kể từ học kỳ bắt đầu xét theo khoản 2 
Điều này cho đến khi hết số lần xét duy trì HBTS theo quy định tại khoản này. Học kỳ sinh 
viên không được cấp HBTS do không đáp ứng điều kiện vẫn được tính vào số lần xét duy trì 
HBTS. 

 
Chương IV 

 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành 

1. P. ĐT có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, cập 
nhật, ban hành và tổ chức thực hiện quy định, xác định mức học bổng chuẩn của từng 
ngành và số suất của mỗi loại học bổng cho mỗi học kỳ trên cơ sở tư vấn của Hội đồng 
học vụ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các quy định quản lý nội bộ. 

2. P. BĐCLGD&KT, Khoa/Bộ môn và Giảng viên có trách nhiệm cập nhật điểm 
học tập của sinh viên đúng thời gian quy định. Đồng thời có trách nhiệm giải đáp các 
thắc mắc liên quan đến điểm học tập của sinh viên. 

3. P. BĐCLGD&KT, P. CTSV, P. KHTC, P. ĐT và các phòng ban liên quan đến 
sinh viên có trách nhiệm cập nhật danh sách sinh viên vi phạm các quy chế, quy định 
của nhà trường và danh sách sinh viên bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ 
dùng để xét học bổng để P. ĐT có cơ sở loại khỏi danh sách xét học bổng. 
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4. P. BĐCLGD&KT có trách nhiệm cập nhật kết quả học tập của sinh viên đúng 
thời gian quy định để P. ĐT có cơ sở xét học bổng cho sinh viên. 

5. P. KHTC có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc phân bổ kinh 
phí cho quỹ học bổng hằng năm. Đồng thời chi trả học bổng cho sinh viên theo Quyết 
định ban hành. 

6. P. ĐT, P. CTSV, Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, 
hướng dẫn cho sinh viên thực hiện quy định này. 

7. Trong quá trình thực hiện, P. ĐT, P. CTSV, P. KHTC và các đơn vị liên quan 
phối hợp tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với việc xét học bổng Học kỳ I năm học 2026 – 2027 của sinh viên Khóa 
2023, 2024, 2025, sinh viên còn trong thời gian xét học bổng được lựa chọn kết quả học 
tập, rèn luyện của Học kỳ II năm học 2025 – 2026 hoặc Học kỳ I năm học 2026 – 2027 
làm dữ liệu xét học bổng cho Học kỳ I năm học 2026 - 2027. 

2. Sinh viên được lựa chọn 01 (một) lần duy nhất.  
3. Kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên được xét phải thuộc cùng một học kỳ. 
4. Sau thời hạn thông báo của Nhà trường, trường hợp sinh viên không lựa chọn, 

Nhà trường sẽ mặc định sử dụng dữ liệu học tập, rèn luyện sinh viên của Học kỳ I năm 
học 2026 – 2027 làm dữ liệu xét học bổng Học kỳ I năm học 2026 - 2027. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ Học kỳ I năm học 2026 
- 2027 đối với sinh viên Khóa 2023 trở về sau. 

2. Đối với sinh viên Khoá 2023, 2024, 2025 việc sử dụng kết quả rèn luyện, học 
tập để xét học bổng trong học kỳ I năm học 2026 – 2027 được áp dụng theo Điều 16 của 
Quy định này. Kể từ Học kỳ II năm học 2026 – 2027, việc xét cấp học bổng được thực 
hiện căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kỳ xét học bổng. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 884/QĐ-ĐHQT ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc xét 
cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình độ đại học Trường Đại học Quốc 
tế 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật khác sửa đổi, bổ 
sung hoặc quy định mới về việc xét học bổng khuyến khích học tập, việc tổ chức thực 
hiện sẽ căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực mới nhất./. 

 

 

 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH CHO SINH VIÊN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-ĐHQT ngày      tháng     năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 
 
1. Đối với học kỳ I và học kỳ II:  

- Loại học bổng: Xét cấp duy trì Học bổng tuyển sinh và học bổng học 

tập 

- Thời gian thực hiện quy trình: tối đa 64 ngày làm việc kể từ thời điểm 

hoàn tất bước 2: Tiếp nhận điểm học tập, và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của 

sinh viên 

STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

Bước 1: 
Phân bổ 
kinh phí 

P. KHTC xác định 
Quỹ học bổng 
khuyến khích học 
theo năm tài 
chính. 
Đầu năm tài 
chính, P. KHTC 
gửi công văn về P. 
ĐT thông báo 
mức tạm trích 
Quỹ học bổng 
trong năm. 
Kết thúc năm tài 
chính, P. KHTC 
xác định lại số 
thực thu và mức 
trích Quỹ học 
bổng và gửi thông 
báo về P. ĐT. 

P. KHTC  
Trước 
ngày 31/01 
hàng năm 

Quỹ học 
bổng tạm 
tính đầu năm 
được xác 
định dựa trên 
dự toán 
nguồn thu 
học phí của 
năm tài 
chính hiện 
hành. 
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STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 2: 
Tiếp nhận 
điểm học 
tập, kết 
quả xếp 
loại điểm 
rèn luyện 
của sinh 
viên và 
danh sách 
sinh viên 
vi phạm 
các quy 
định của 
nhà trường 

P. BĐCLGD&KT 
hoàn thiện dữ liệu 
điểm học kỳ chính 
và cung cấp danh 
sách sinh viên vi 
phạm quy định thi 
giữa kỳ và cuối kỳ. 

P. 
BĐCLGD&
KT 

Các Khoa, 
Bộ môn 

Tối đa 2 
tháng sau 
khi học kỳ 
kết thúc 

 

P. CTSV hoàn thiện 
điểm rèn luyện của 
sinh viên, danh sách 
sinh viên vi phạm 
kỷ luật (nếu có) và 
nhập vào hệ thống 
Edusoftweb 

P.CTSV P. 
BĐCLGD&
KT. 

Hội đồng 
Đánh giá 
Kết quả rèn 
luyện Sinh 
viên. 

02 tuần sau 
khi P. 

BĐCLGD&
KT cập nhật 
điểm thi 
theo hạn 
chót theo 
quy định. 

 

P. ĐT tổng hợp 
danh sách sinh viên 
vi phạm quy định, 
quy chế của nhà 
trường. 

P. ĐT P. 
BĐCLGD&
KT;  

P. CTSV 

P. KHTC 

Tối đa 1 
tháng sau 
khi học kỳ 
kết thúc  
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STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 3: 
Lập danh 
sách sinh 
viên dự 
kiến đạt 
học bổng 
khuyến 
khích 

P. ĐT dựa trên phân 
bổ kinh phí từ P. 
KHTC, xác định 
quỹ học bổng của 
từng loại học bổng, 
số suất học bổng 
học tập, và mức học 
bổng chuẩn và lập 
danh sách sinh viên 
dự kiến đạt:  

Duy trì Học bổng 
tuyển sinh; 

Học bổng học tập. 

P. ĐT  10 ngày làm 
việc 

 

Bước 4: 
Thông báo 
danh sách 
sinh viên 
dự kiến 

P. ĐT công bố 
danh sách sinh 
viên dự kiến đạt 
duy trì HBTS và 
HBHT 

P. ĐT Khoa/ Bộ 
môn 

15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
công bố. 

 

P. ĐT phối hợp 
các đơn vị liên 
quan xử lý đơn 
thắc mắc 

P. ĐT 

Khoa/ Bộ 
môn, và 
các Phòng 
ban liên 
quan 

7 ngày làm 
việc  

Bước 5: 
Tổng hợp 
danh sách 
sinh viên 
đạt HBHT 
và trình 
Hội đồng 
xét cấp 
HBKK 

P. ĐT tổng hợp 
các trường hợp 
cần xin ý kiến hội 
đồng. 
Hội đồng Học vụ 
họp, P. ĐT ban 
hành biên bản họp 

P. ĐT Hội đồng 
học vụ 

15 ngày 
làm việc  
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STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 6: 
Thông báo 
danh sách 
sinh viên 
chính thức 
đạt HBHT 

P. ĐT công bố 
Quyết định và 
danh sách sinh 
viên đạt HBTS và 
HBHT 

P. ĐT 
VP. BGH, 
Khoa/ Bộ 
môn 

7 ngày làm 
việc  

Bước 7: 
Chi trả 
học bổng 

P. KHTC chi trả 
học bổng cho sinh 
viên đạt học bổng 
theo quyết định 
ban hành 

P. KHTC P. ĐT 05 ngày 
làm việc  

 
2. Đối với học kỳ hè: 
- Loại học bổng: Xét cấp duy trì học bổng tuyển sinh 
- Thời gian: tối đa 61 ngày kể từ hoàn thành bước 1 

STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 1:  
Tiếp nhận 
điểm học 
tập và 
danh sách 
sinh viên 
vi phạm 
các quy 
định của 
nhà trường 

P. 
BĐCLGD&KT 
hoàn thiện điểm 
học kỳ hè. 

P. 
BĐCLGD
&KT 

 

Tối đa 2 
Tháng sau 
khi học kỳ 
kết thúc 

 

P. ĐT tổng hợp 
danh sách sinh viên 
vi phạm quy định, 
quy chế của nhà 
trường. 

P. ĐT P. 
BĐCLGD&
KT;  

P. CTSV 

P. KHTC 

Tối đa 1 
tháng sau 
khi học kỳ 
kết thúc  
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STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 2:  
Xét duy trì 
học bổng 
tuyển sinh 

P. ĐT xét điều 
kiện duy trì học 
bổng tuyển sinh 
(HBTS); 
 

P. ĐT  7 ngày làm 
việc 

 

Bước 3: 
Thông báo 
danh sách 
sinh viên 
dự kiến 

P. ĐT công bố 
danh sách sinh 
viên dự kiến đạt 
duy trì HBTS 

P. ĐT Khoa/ Bộ 
môn 

15 ngày 
làm việc  

 
P. ĐT phối hợp 
các đơn vị liên 
quan xử lý đơn  

P. ĐT 

Khoa/ Bộ 
môn, và 
các Phòng 
ban liên 
quan 

7 ngày làm 
việc  

Bước 4: 
 Trình hội 
đồng xét 
cấp duy trì 
HBTS 

P. ĐT tổng hợp 
các trường hợp 
cần xin ý kiến 
hội đồng. 
Hội đồng Học vụ 
họp, P. ĐT ban 
hành biên bản 
họp 

P. ĐT Hội đồng 
học vụ 

15 ngày 
làm việc  

Bước 5: 
 Thông báo 
danh sách 
sinh viên 
chính thức 
đạt HBTS 

P. ĐT công bố 
Quyết định và 
danh sách sinh 
viên đạt duy trì 
HBTS  

P. ĐT 
VP. BGH, 
Khoa/ Bộ 
môn 

7 ngày làm 
việc  
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STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 6:  
Chi trả học 
bổng 

P. KHTC chi trả 
học bổng cho 
sinh viên đạt duy 
trì học bổng theo 
quyết định ban 
hành 

P. KHTC P. ĐT 05 ngày 
làm việc   

 
3. Đối với tân sinh viên: 
- Loại học bổng: Xét cấp học bổng tuyển sinh 
- Thời gian: tối đa 27 ngày làm việc kể từ hoàn thành bước 1 

STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 1:  
Hội đồng 
tuyển sinh 
xét cấp 
Học bổng 
tuyển sinh 

Hội đồng tuyển 
sinh cấp học bổng 
tuyển sinh cho 
tân sinh viên và 
ban hành biên 
bản hội đồng 
tuyển sinh 
 

Hội đồng 
Tuyển sinh P. ĐT 

Theo lịch 
và biên bản 
họp của 
Hội đồng 
tuyển sinh 

 

Bước 2:  
Xét học 
bổng tuyển 
sinh tân 
sinh viên 

Phòng Đào tạo 
(P. ĐT) căn cứ 
biên bản hội đồng 
tuyển sinh, soạn 
thảo Quyết định: 
- Quyết định 

sinh viên đạt 
học bổng 
tuyển sinh. 

- Quyết định đạt 
duy trì học 
bổng tuyển 
sinh học kỳ I 
năm nhất 

P. ĐT VP. BGH 10 ngày 
làm việc  



7 
 

STT Mô tả công việc Trực tiếp Phối hợp Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Bước 3: 
 Thông báo 
danh sách 
sinh viên 
chính thức 
đạt HBTS 

P. ĐT công bố 
Quyết định và 
danh sách sinh 
viên đạt duy trì 
HBTS 

P. ĐT Khoa/ Bộ 
môn 

7 ngày làm 
việc  

Bước 4:  
Chi trả học 
bổng 

P. KHTC chi trả 
học bổng cho 
sinh viên đạt học 
bổng theo quyết 
định ban hành 

P. KHTC P. ĐT 
05 ngày 
làm việc  
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